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Tâm lý thận trọng 
 

 

Hoạt động giao dịch trong nước  

 

 

Trong tuần vừa qua, thanh khoản trên thị trường đánh dấu chuỗi ba tuần 

ghi nhận giảm liên tiếp. Cụ thể, tổng giá trị giao dịch trên toàn thị trường 

đạt 256 nghìn tỷ đồng, giảm 9.2% so với tuần trước. Việc thanh khoản duy 

trì ở mức thấp cũng hàm ý lực cầu chưa thực sự quay trở lại, qua đó khiến 

thị trường tiếp tục dao động trong trạng thái tích lũy ngắn hạn. 

Xét theo từng nhóm nhà đầu tư, hoạt động giao dịch ở nhóm cá nhân trong 

nước và nhóm tổ chức trong nước đều ghi nhận giảm, với mức giảm lần 

lượt là 10.4% và 8.2% so với tuần liền trước. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Giá trị tích lũy ròng  

 
Nguồn: Fiinpro X, KIS Research 

Lưu ý: Giá trị tích lũy tính từ tháng 1/23 

Hoạt động giao dịch tự doanh 

Nhóm tự doanh mua ròng nhẹ trở lại trong tuần vừa qua. Cụ thể, tổng giá 

trị vốn vào đạt khoảng 251 tỷ đồng. Cụ thể, các mã thu hút lượng vốn vào 

phần lớn tập trung ở VHM (+282 tỷ đồng), MWG (+256 tỷ đồng), MBB (+102 

tỷ đồng), ACB (+99 tỷ đồng) và HHS (+87 tỷ đồng). Ở hướng ngược lại, 

các mã bị rút vốn nhiều nhất, bao gồm EIB (-366 tỷ đồng), PC1 (-185 tỷ 

đồng), VPB (-134 tỷ đồng), HPG (-74 tỷ đồng) và MSN (-61 tỷ đồng).  

Hoạt động giao dịch khối ngoại 

Khối ngoại nối dài chuỗi mười tuần bán ròng liên tiếp, với tổng giá trị rút 

ròng ghi nhận hơn 7.2 nghìn tỷ đồng, giảm 1.2% so với tuần trước đó. Cụ 

thể, áp lực bán diễn ra chủ yếu ở các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như VHM 

(-785 tỷ đồng), MWG (-711 tỷ đồng), FPT (-550 tỷ đồng), STB (-548 tỷ đồng) 

và KDH (-515 tỷ đồng). Ở hướng ngược lại, dòng tiền chủ yếu đến từ VIC 

(+221 tỷ đồng), TCB (+205 tỷ đồng), LPB (+157 tỷ đồng), TAL (+141 tỷ 

đồng) và ANV (+106 tỷ đồng).  

 

 

Bảng 1: Hoạt động giao dịch theo nhóm nhà đầu tư 

Nhóm nhà 
đầu tư 

Giá trị mua (nghìn tỷ đồng) Giá trị bán (nghìn tỷ đồng) Giá trị ròng (nghìn tỷ đồng) 

1W 1M 3M YTD 1W 1M 3M YTD 1W 1M 3M YTD 

Cá nhân 
nước ngoài 

44.9  283.8  1,077.6  1,626.2  42.0  274.1  1,041.9  1,604.2  2.9  9.7  35.7  22.0  

Cá nhân 
trong nước 

47.1  309.2  1,139.6  1,782.1  42.9  291.6  1,100.3  1,734.3  4.2  17.6  39.3  47.8  

Tổ chức 
ngước 
ngoài 

6.3  40.5  154.4  297.8  10.2  58.1  214.4  354.7  (3.9) (17.6) (60.0) (56.8) 

Tổ chức 
trong nước 

2.9  22.6  71.7  90.9  6.0  32.3  86.8  103.9  (3.1) (9.7) (15.1) (13.0) 

Tự doanh 5.0  23.9  78.4  116.0  3.4  22.9  74.3  118.1  1.7  1.0  4.2  (2.1) 

Nguồn: FiinproX, KIS Research 
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Hình 2. Diễn biến giao dịch theo nhóm nhà đầu tư  Hình 3. Tỷ trọng giá trị giao dịch theo nhóm nhà đầu tư 

 

 

 
Nguồn: Fiinpro X, KIS Research  Nguồn: Fiinpro X, KIS Research 

Hình 4. Giao dịch từ nhà đầu tư nước ngoại  Hình 5. Giao dịch tự doanh 

 

 

 
Nguồn: Fiinpro X, KIS Research  Nguồn: Fiinpro X, KIS Research 

Hình 6. Giao dịch từ nhà đầu tư cá nhân trong nước  Hình 7.  Giao dịch từ nhà đầu tư tổ chức trong nước 

 

 

 
Nguồn: Fiinpro X, KIS Research  Nguồn Bloomberg, Fiinpro X, KIS Research 
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Bảng 2. CP mua ròng của cá nhân trong nước (đồng, %tuần, tỷ đồng)    Bảng 3. CP bán ròng của cá nhân trong nước (đồng, %tuần, tỷ đồng) 

Mã Ngành %  Mua Bán Ròng  Mã Ngành %  Mua Bán Ròng 

VPB Ngân hàng (3.0) 3,063.3  (2,450.0) 613.4   TCB Ngân hàng 1.7  1,120.0  (1,370.0) (250.0) 

DXG Tài chính (11.9) 1,737.0  (1,202.3) 534.7   FRT Dịch vụ Tiêu dùng (5.4) 93.0  (239.9) (146.8) 

EIB Ngân hàng (1.9) 839.9  (439.1) 400.7   TCH Tài chính (2.7) 429.9  (562.3) (132.4) 

HPG Nguyên vật liệu (3.2) 2,868.8  (2,518.9) 350.0   HHS Hàng Tiêu dùng (1.1) 276.6  (408.7) (132.0) 

VHM Tài chính 1.0  1,209.0  (859.3) 349.7   TPB Ngân hàng (0.5) 342.7  (461.2) (118.5) 

FPT 
Công nghệ 
Thông tin 

(4.2) 2,119.5  (1,780.8) 338.6   LPB Ngân hàng 9.3  253.2  (364.8) (111.7) 

MWG 
Dịch vụ Tiêu 
dùng 

(1.2) 1,087.8  (771.4) 316.4   MSN Hàng Tiêu dùng (2.7) 1,236.6  (1,341.9) (105.4) 

KDH Tài chính (8.0) 584.6  (269.4) 315.3   PDR Tài chính (12.0) 954.2  (1,056.5) (102.3) 

SSI Tài chính (0.9) 2,995.1  (2,741.4) 253.7   ANV Hàng Tiêu dùng 11.6  295.5  (389.4) (93.8) 

CTG Ngân hàng 0.2  850.6  (628.3) 222.3   GMD Công nghiệp (5.9) 292.1  (376.7) (84.6) 

Nguồn: FiinproX, KIS Research  Nguồn: FiinproX, KIS Research 

             

Bảng 4. CP mua ròng của tổ chức trong nước (đồng, %tuần, tỷ đồng)  Bảng 5. CP bán ròng của tổ chức trong nước  (đồng, %tuần, tỷ đồng) 

Mã Ngành %  Mua Bán Ròng  Mã Ngành %  Mua Bán Ròng 

STB Ngân hàng 0.9  1,649.7  (1,158.2) 491.5   VPB Ngân hàng (3.0) 1,866.2  (2,314.7) (448.5) 

VHM Tài chính 1.0  1,462.5  (1,026.5) 436.1   DXG Tài chính (11.9) 1,684.9  (2,102.7) (417.9) 

MWG 
Dịch vụ Tiêu 
dùng 

(1.2) 1,401.2  (1,006.0) 395.2   EIB Ngân hàng (1.9) 1,112.5  (1,443.6) (331.1) 

MSN Hàng Tiêu dùng (2.7) 1,093.8  (751.2) 342.6   VIC Tài chính 7.6  1,189.7  (1,516.9) (327.2) 

VRE Tài chính 11.4  819.7  (535.6) 284.1   VPL #N/A (0.2) 4.6  (200.4) (195.9) 

SHB Ngân hàng (2.9) 3,298.2  (3,033.8) 264.4   OPC Dược phẩm và Y tế (1.7) 0.1  (189.8) (189.6) 

SSI Tài chính (0.9) 1,911.8  (1,659.3) 252.4   PC1 Công nghiệp (6.9) 140.6  (292.5) (152.0) 

FRT 
Dịch vụ Tiêu 
dùng 

(5.4) 306.0  (66.3) 239.7   VJC Dịch vụ Tiêu dùng (2.4) 652.8  (791.7) (138.8) 

VIX Tài chính (1.4) 2,008.0  (1,773.5) 234.6   GEE Công nghiệp 7.4  191.3  (308.1) (116.8) 

MBB Ngân hàng 1.1  1,476.0  (1,260.8) 215.2   CII Công nghiệp (8.8) 1,578.5  (1,692.1) (113.6) 

Nguồn: FiinproX, KIS Research  Nguồn: FiinproX, KIS Research 

             

Bảng 6. CP mua ròng của tổ chức nước ngoài (đồng, %tuần, tỷ đồng)  Bảng 7. CP bán ròng của tổ chức nước ngoài  (đồng, %tuần, tỷ đồng) 

Mã Ngành %  Mua Bán Ròng  Mã Ngành %  Mua Bán Ròng 

VIC Tài chính 7.6  523.7  (209.2) 314.5   FPT 
Công nghệ Thông 
tin 

(4.2) 370.8  (993.8) (623.1) 

TAL Tài chính (1.1) 136.7  (10.1) 126.6   VHM Tài chính 1.0  307.9  (850.9) (543.0) 

LPB Ngân hàng 9.3  168.8  (42.9) 125.9   MWG Dịch vụ Tiêu dùng (1.2) 235.8  (749.6) (513.8) 

TCB Ngân hàng 1.7  235.7  (112.1) 123.7   STB Ngân hàng 0.9  330.9  (727.2) (396.3) 

CII Công nghiệp (8.8) 154.0  (78.7) 75.3   KDH Tài chính (8.0) 50.0  (415.1) (365.1) 

NVL Tài chính (3.2) 118.3  (48.6) 69.7   VPB Ngân hàng (3.0) 173.1  (407.0) (233.9) 

HDB Ngân hàng 0.2  134.2  (66.2) 68.0   CTG Ngân hàng 0.2  165.6  (394.7) (229.1) 

HPG Nguyên vật liệu (3.2) 382.0  (318.4) 63.7   VRE Tài chính 11.4  101.7  (300.4) (198.6) 

ANV Hàng Tiêu dùng 11.6  68.2  (8.2) 60.0   SHB Ngân hàng (2.9) 148.2  (339.7) (191.5) 

GEX Công nghiệp (0.9) 162.0  (105.7) 56.4   MBB Ngân hàng 1.1  287.9  (440.6) (152.7) 

Nguồn: FiinproX, KIS Research  Nguồn: FiinproX, KIS Research 
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Bảng 8. CP mua ròng của cá nhân nước ngoài (đồng, %tuần, tỷ đồng)  Bảng 9. CP bán ròng của cá nhân nước ngoài (đồng, %tuần, tỷ đồng) 

Mã Ngành %  Mua Bán Ròng  Mã Ngành %  Mua Bán Ròng 

TCB Ngân hàng 1.7  109.0  (27.5) 81.5   SSI Tài chính (0.9) 41.8  (452.7) (410.9) 

FPT 
Công nghệ 
Thông tin 

(4.2) 196.4  (124.2) 72.2   HPG Nguyên vật liệu (3.2) 491.1  (878.0) (386.9) 

VPB Ngân hàng (3.0) 249.5  (180.5) 69.1   DIG Tài chính (14.5) 53.6  (296.8) (243.1) 

ANV Hàng Tiêu dùng 11.6  81.3  (35.0) 46.3   VHM Tài chính 1.0  167.9  (410.7) (242.8) 

TCH Tài chính (2.7) 65.4  (25.4) 40.0   MWG Dịch vụ Tiêu dùng (1.2) 130.0  (327.9) (197.9) 

GMD Công nghiệp (5.9) 70.6  (35.6) 35.0   HDB Ngân hàng 0.2  31.1  (219.6) (188.5) 

NKG Nguyên vật liệu (8.7) 43.5  (10.3) 33.2   MSN Hàng Tiêu dùng (2.7) 24.9  (199.0) (174.1) 

FUEVFVN
D 

Tài chính (1.6) 39.0  (6.4) 32.6   STB Ngân hàng 0.9  7.2  (159.5) (152.2) 

LPB Ngân hàng 9.3  89.0  (57.4) 31.6   KDH Tài chính (8.0) 19.2  (170.1) (150.9) 

DPG Công nghiệp (2.5) 41.0  (14.9) 26.1   VNM Hàng Tiêu dùng 0.3  25.5  (162.4) (136.9) 

Nguồn: FiinproX, KIS Research  Nguồn: FiinproX, KIS Research 

             

Bảng 10. Top 10 CP mua ròng của khối ngoại (đồng, %tuần, tỷ đồng)  Bảng 11. Top 10 CP bán ròng của khối ngoại (đồng, %tuần, tỷ đồng) 

Mã Ngành %  Mua Bán Ròng  Mã Ngành % Mua Bán Ròng 

VIC Tài chính 7.6  796.9  (575.6) 221.4   VHM Tài chính 1.0  475.8  (1,261.6) (785.8) 

TCB Ngân hàng 1.7  344.7  (139.6) 205.1   MWG Dịch vụ Tiêu dùng (1.2) 365.9  (1,077.5) (711.7) 

LPB Ngân hàng 9.3  257.8  (100.3) 157.5   FPT 
Công nghệ Thông 
tin 

(4.2) 567.2  (1,118.0) (550.8) 

TAL Tài chính (1.1) 151.1  (10.1) 141.1   STB Ngân hàng 0.9  338.1  (886.7) (548.5) 

ANV Hàng Tiêu dùng 11.6  149.5  (43.1) 106.3   KDH Tài chính (8.0) 69.2  (585.2) (516.0) 

TCH Tài chính (2.7) 142.4  (58.3) 84.1   SSI Tài chính (0.9) 353.3  (859.4) (506.1) 

CII Công nghiệp (8.8) 293.0  (221.9) 71.1   HPG Nguyên vật liệu (3.2) 873.1  (1,196.4) (323.3) 

CTD Công nghiệp 0.6  60.0  (16.7) 43.3   DIG Tài chính (14.5) 110.0  (370.8) (260.7) 

NKG Nguyên vật liệu (8.7) 65.7  (23.5) 42.3   VNM Hàng Tiêu dùng 0.3  67.6  (323.2) (255.6) 

DPG Công nghiệp (2.5) 69.4  (33.5) 36.0   CTG Ngân hàng 0.2  234.9  (484.7) (249.8) 

Nguồn: FiinproX, KIS Research  Nguồn: FiinproX, KIS Research 

             

Bảng 12. Top CP mua ròng của tự doanh  (đồng, %tuần, tỷ đồng)  Bảng 13. Top CP bán ròng của tự doanh (đồng, %tuần, tỷ đồng) 

Mã Sàn %  Mua Bán Ròng  Mã Ngành %  Mua Bán Ròng 

VHM Tài chính 1.0  424.6  (142.5) 282.1   EIB Ngân hàng (1.9) 24.7  (391.0) (366.3) 

MWG 
Dịch vụ Tiêu 
dùng 

(1.2) 442.8  (186.6) 256.2   PC1 Công nghiệp (6.9) 16.2  (201.7) (185.5) 

MBB Ngân hàng 1.1  246.2  (143.4) 102.8   VPB Ngân hàng (3.0) 342.4  (477.0) (134.6) 

ACB Ngân hàng 0.0  213.3  (113.4) 99.9   HPG Nguyên vật liệu (3.2) 530.0  (604.4) (74.4) 

HHS Hàng Tiêu dùng (1.1) 87.9  0.0  87.9   MSN Hàng Tiêu dùng (2.7) 125.6  (187.4) (61.9) 

VIC Tài chính 7.6  171.8  (122.9) 49.0   FUEVFVND Tài chính (1.6) 28.0  (66.0) (38.0) 

FRT 
Dịch vụ Tiêu 
dùng 

(5.4) 46.1  0.0  46.1   PLX Dầu khí (3.9) 3.2  (39.4) (36.2) 

CTG Ngân hàng 0.2  104.8  (62.7) 42.2   DXG Tài chính (11.9) 25.8  (60.8) (35.0) 

HDB Ngân hàng 0.2  114.9  (78.5) 36.5   DIG Tài chính (14.5) 2.2  (36.5) (34.3) 

E1VFVN30 Tài chính 1.5  71.9  (37.9) 34.0   FPT 
Công nghệ Thông 
tin 

(4.2) 274.3  (306.0) (31.8) 

Nguồn: FiinproX, KIS Research  Nguồn: FiinproX, KIS Research 
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Global Disclaimer 
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contents or otherwise arising in connection therewith. Information and opinions contained herein are subject to change without notice and may 
differ or be contrary to opinions expressed by other business areas or KIS Vietnam Securities Corp. The final investment decision is based on 
the client’s judgment, and this research report and marketing materials cannot be used as evidence in any legal dispute related to investment 
decisions.  
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